
 
DANH MỤC TÀI SẢN CẦN ĐỊNH GIÁ 

 
1. Máy ép nút 

- 02 Máy ép nhựa MA2000II/770, mua vào ngày 06/4/2016. 
- 01 Máy ép nhựa MA3200ll/2250, mua vào ngày 06/4/2016. 
- 01 Máy ép nhựa MA2000/770, mua vào ngày 05/11/2016. 
- 01 Máy ép nhựa MA3200II/22500, mua vào ngày 05/11/2016. 

2. Máy thổi bán tự động 
- 01 Máy thổi chai PET Model CWZ-180Z, mua vào ngày 01/10/2008. 
- 01 Máy thổi chai MF880, mua vào ngày 03/10/2008. 
- 01 Hệ thống máy thổi chai PET (gồm: 01 máy thổi Model CWZ-180Z và 01 máy 

sấy RH-02), mua vào ngày 16/6/2009. 
- 01 Máy thổi chai Model CWZ-180Z (gồm: 01 máy sấy và 01 máy thổi chai Pet), 

mua vào ngày 07/12/2009. 
- 01 Máy thổi chai PET Model CWZ-180Z, mua vào ngày 28/12/2009. 
- 01 Máy thổi chai PET Model CWZ-180Z 0.5KW, mua vào ngày 22/3/2010. 
- 01 Bộ máy thổi chai PET (bao gồm: 02 máy thổi CWZ-180Z01 và máy sấy RH-02), 

mua vào ngày 27/9/2010. 
- 01 Bộ máy thổi chai PET bán tự động (bao gồm: 02 máy thổi CWZ-250A và 01 

máy sấy RH-01), mua vào ngày 18/11/2010. 
- 01 Máy thổi chai PETchịu nhiệt hiệu Gouzhu (Model CWZ-280Z), mua vào ngày 

15/11/2011. 
- 01 Bộ máy thổi chai PET bán tự động Model CWZ-280Z (bao gồm: 02 máy thổi và 

01 máy sấy RH-01), mua vào ngày 09/12/2014. 
3. Máy thổi tự động 

- 01 Hệ thống máy thổi chai TS4000WE bao gồm: Máy thổi chai CHUMPOUWER 
và hệ thống máy nén khí cao áp có dầu FUJIH, mua vào ngày 22/3/2016. 

- 01 Máy thổi chai 1L Model: CMS-M4 (khuông đúc và thân máy), mua vào ngày 
14/12/2015. 

- 01 Bộ máy sấy khí ORION ARX-30HJ gồm: lọc khí thô PRION LSF700-AL và lọc 
khí tinh PRION MSF 7000-AL, mua vào ngày 06/9/2017. 

- 01 máy nén khí OSP-37 VANA mua vào ngày 17/3/2017. 
- 01 hệ thống máy nén khí trục vít 50HP, mua vào ngày 22/3/2016. 
- 01 Bình cao áp 300 lít (BNK 300L 2T) mua vào ngày 21/9/2016. 
- 01 Bình cao áp 500 lít (BNK 500L 16T) mua vào ngày 20/7/2017. 
- 01 Bình cao áp 500 lít ( BNK 500L 14T) mua vào ngày 26/01/2015. 
- 01 Bình cao áp 1000 lít (BNK 1000L 10T) mua vào ngày 05/10/2015. 
- 01 Bình cao áp 1000 lít (BNK 1000L 10T) mua vào ngày 13/01/2016. 
- 01 Bình cao áp 1000 lít mua vào ngày 23/8/2014. 
- 01 Bình cao áp 300 lít (BNK 300L 14T) mua vào ngày 10/12/2016. 

4. Hàng hóa 
- Nguyên vật liệu (hạt nhựa PET, HD, LD, PP, hạt màu trắng, hạt màu), số lượng 

27.990kg có giá 1.196.254.844 đồng. 



- Bán thành phẩm nắp số lượng 2.252kg 
- Bán thành phẩm nút, số lượng 2.228kg. 
- Thành phẩm bộ nắp nút, số lượng 7.321kg. 
- Thành phẩm chai nhựa, số lượng 69.215kg. 
- Thùng Carton 5 lớp (60x40x30) có 17.400 cái. 
- Thùng Carton 5 lớp (80x60x30) có 23.200 cái. 
- Thùng Carton 5 lớp (90x90x90) có 17.400 cái. 

5. Kết cấu nhà xưởng của Công ty TNHH Thành Danh bị thiệt hại trong vụ 
cháy. 

 


